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	Họ và tên
	
	
	

	Ngày sinh:　Ngày　　Tháng　　Năm　(　　Tuổi)
	Giới tính:
Nam　　Nữ
	

	
	
	TEL: 

	Địa chỉ
	〒 　　－ 
	Di Động: 

	
	
	FAX. 

	
	
	TEL: 

	連絡先
Địa chỉ 
liên 
lạc khac
	〒 　　－　（現住所以外に連絡を必要とする場合のみ記入）　　（Nhập vào trong trường hợp muốn lien lạc ngoài địa chỉ nêu trên）

	

	
	
	FAX. 



	Năm
	Tháng
	学歴・職歴（各別にまとめて書く）Quá trình học・kinh nghiệm làm việc（Tổng hợp lại(mỗi phần)rồi viết ra）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	Năm 
	Tháng
	Quá trình học・Kinh nghiệm làm việc（Tổng hợp lại(mỗi phần)rồi viết ra）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	Năm
	Tháng
	免許・資格Bằng cấp

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	志望の動機、特技、好きな学科など（Những môn học yêu thích, kỹ năng đặc biệt, lý do muốn được làm việc ở Nhật）

	通勤時間
Thời gian đi làm
Khoảng　　　Giờ　　　Phút

	
	扶養家族(配偶者を除く)
Giảm trừ gia cảnh(ngoại trừ vợ/chồng)
Người

	
	Vợ/Chồng
Có　　Không
	配偶者の扶養義務Có nghĩa vụ nuôi vợ/chồng
Có　　Không



	Mong muốn, nguyện vọng của người lao động（特に給料、職種、勤務時間、勤務地、その他についての希望などがあれば記入）(đặc biệt về lương, ngành, thời gian làm việc, nơi làm việc,hoặc nếu có mong muốn nào khác thì viết vào)

	

	

	

	

	







	Người bảo hộ(Điền vào nếu người lao động dưới tuổi vị thành niên)

	TEL: 

	Họ và tên

	Địa chỉ　〒   －
	

	
	
	FAX. 



